
    UBND HUYỆN TUẦN GIÁO 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

SÁNG TẠOTHANH THIẾU 

NIÊN, NHI ĐỒNG 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   465 /QĐ-UBND 

 

Tuần Giáo, ngày 26 tháng 5 năm 2023 

     
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận các mô hình sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh 

thiếu niên, Nhi đồng huyện Tuần Giáo năm 2023 

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, 

NHI ĐỒNG HUYỆN TUẦN GIÁO NĂM 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-BTC ngày 28/2/2023 của UBND huyện 

Tuần Giáo về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, 

nhi đồng huyện Tuần Giáo năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-BTC ngày 06/3/2023 của Ban tổ chức cuộc 

thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Tuần Giáo ban hành Kế hoạch 

Cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng huyện Tuần Giáo năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-BTC ngày 16/3/2023 của Ban tổ chức cuộc 

thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Tuần Giáo ban hành Thể lệ Cuộc 

thi sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng huyện Tuần Giáo năm 2023; 

Theo đề nghị của Ban giám khảo Cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi 

đồng huyện Tuần Giáo năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 30 mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh 

thiếu niên, Nhi đồng huyện Tuần Giáo năm 2023 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các mô hình, sản phẩm đạt giải được cấp giấy chứng nhận theo 

quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các ông (bà) thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi 

và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Mùa Va Hồ  



DANH SÁCH CÁC MÔ HÌNH, SẢN PHẨM 

ĐẠT GIẢI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG HUYỆN TUẦN GIÁO NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 465 /QĐ-BTC ngày 26/5/2023 của Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng  

huyện Tuần Giáo) 

1. Lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập 

STT Tên sản phẩm dự thi Họ tên thí sinh dự thi Dân tộc 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Lớp Đơn vị Giải 

1 
Mô hình sơ đồ vòng tuần hoàn ở 

người 

Vàng Thị Trang Mông 05/07/2010 
7A2 THCS Vừ A Dính B 

Ly Thị Thảo Dung Mông 18/09/2010 

2 
Tận dụng phế liệu, nguyên liệu 

có sẵn làm nhạc cụ dân tộc  
Cà Văn Điệp  Thái 08/01/2008 9A1 TH&THCS Nà Sáy C 

2. Lĩnh vực: Phần mềm Tin học 

STT Tên sản phẩm dự thi Họ tên thí sinh dự thi Dân tộc 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Lớp Đơn vị Giải 

1 
Ứng dụng di động: Tự luyện 

khoa học tự nhiên 7 

Lò Thị Bảo Nhung Thái 12/02/2009 

8A2 
PTDTBT THCS 

Mường Mùn 
B 

Nùng Thị Ngân Thái 03/06/2009 

Quàng Thị Hòa Thái 01/07/2009 

Lò Thảo Uyên Thái 02/08/2009 

Lò Anh Đạt Thái 09/06/2009 

2 Trò chơi củng cố kiến thức 
Sùng Trung Dũng Mông 03/12/2010 

7A1 THCS Vừ A Dính C 
Chá Thị Nhi Mông 20/01/2010 
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3. Lĩnh vực: Các sản phẩm thân thiện với môi trường 

STT Tên sản phẩm dự thi Họ tên thí sinh dự thi Dân tộc 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Lớp Đơn vị Giải 

1 Tiểu cảnh phong thủy Lò Thị Thúy Thái 23/08/2008 9A1 THCS Mường Thín A 

2 Quạt bắt côn trùng đa chức năng 
Phan Bảo Việt Kinh 15/12/2012 5A2 

Tiểu học Chiềng Sinh A 
Lò Thị Huyền Thư Thái 25/10/2012 5A1 

3 
Mô hình một số di tích lịch sử 

Điện Biên Phủ Giàng Ngọc Anh 
Mông 

06/04/2010 
7A1 TH&THCS Tỏa Tình B 

4 Tinh dầu khử mùi hôi chân 
 Mùa A Chá Mông 10/02/2008 9A3 PTDTBT THCS 

Phình Sáng 
C 

Mùa Thị Lan Mông 03/03/2011 6A1 

5 Trạm dự báo thời tiết mini 
Lường Thị Thúy Nga Thái 05/11/2009 8A1 

THCS Chiềng Sinh KK 
Lò Thị Mai Hà Thái 20/12/2009 8A2 

6 

Ứng dụng cảm biến khoảng cách 

để làm máy rót nước tự động 

trong lớp học tại trường THCS 

Khong Hin 

Lường Thị Quyên Thái 23/02/2010 7A1 

THCS Khong Hin KK 

Lường Văn Nghĩa 
Thái 

22/12/2008 
9A1 

7 Nước rửa bát từ vỏ Dứa 
Lò Thị Thu Chi Thái 13/07/2009 

8A1 
PTDTBT THCS 

Mường Mùn 
KK 

Điêu Hải Đăng Thái 20/11/2009 

8 

Bộ sản phẩm học tập - gia đình 

làm từ vật liệu tái chế, thân thiện 

với môi trường             

Hoàng Hải Đăng                  Kinh 03/01/2009 8A2 THCS Rạng Đông KK 

9 

“Một số kinh nghiệm làm giấm 

hoa quả từ các loại quả có sẵn 

trên địa bàn huyện Tuần Giáo” 

Nguyễn Thanh huyền Kinh 20/08/2007 10A1 THPT Tuần Giáo KK 
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4. Lĩnh vực: Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em 

STT Tên sản phẩm dự thi Họ tên thí sinh dự thi Dân tộc 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Lớp Đơn vị Giải 

1 Robot phơi đồ tự động 
Vàng A Cương Mông 13/12/2009 8A2 PTDTBT THCS 

Phình Sáng 
A 

Sùng A Chứ Mông 25/01/2009 8A1 

2 

Hệ thống cảm biến phát hiện chống 

tràn khi sử dụng nước trên máy lọc 

nước gia đình và công nghiệp 

Lò Thị Thủy Thái 15/01/2010 

7A1 THCS Mường Thín B 
Lường Thị Phương Thái 15/01/2010 

3 Sự kì diệu của dây băng gạch 
Tòng Thị Lệ Giang Thái 20/10/2009 

8A3 THCS Quài Cang B 
Lò Thị Mai Ngọc Thái 11/11/2009 

4 

Bộ đèn ngủ, đèn trang trí tạo khối 

trong không gian bằng vật liệu 

phế thải 

Nguyễn Việt Hùng Kinh 26/09/2011 

6A2 THCS Thị trấn C 
Ngô Vũ Tuấn Phong Kinh 30/05/2011 

5 Robot dò line tránh vật cản 
Trần Đăng Tuân Kinh 21/08/2010 

7A2 THCS Thị trấn 
C Vũ Duy Lâm Kinh 03/09/2010 

6 Máy hút bụi cầm tay Giàng Thị Phương Mông 12/01/2008 9A2 PTDTBT THCS Ta Ma C 

7 Sáng tạo đồ chơi từ cây tre 
Lường Hoàng Thảo Vi Thái 08/08/2008 9A1 

THCS Quài Cang C 
Lò Phương Nga Thái 23/04/2009 8A2 

8 Bộ dụng cụ điện đa năng Hoàng Anh Quân Kinh 07/02/2009 8A2 THCS Rạng Đông C 

9 

Bộ sản phẩm trang trí trong gia 

đình làm từ vật liệu tái chế thân 

thiện với môi trường 

Sùng Thị Tuyết Nhi Mông 07/11/2009 8A2 THCS Vừ A Dính KK 

10 Máy hút bụi thông minh Lò Thị Ánh Duyên                     Thái 17/08/2009 8A1 THCS Quài Cang KK 

11 
Những bức tranh sinh động được 

làm từ cúc áo, từ các loại hạt.  
Vàng Thị Vi Mông 24/08/2012 5A1 

PTDTBT TH&THCS 

Tênh Phông 
KK 

12 Túi xách tái chế từ quần jean cũ Lò Thị Nga Thái 14/04/2010 7A2 THCS Chiềng Đông KK 
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5. Lĩnh vực: Giải pháp kỹ thuật ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế 

STT Tên sản phẩm dự thi Họ tên thí sinh dự thi Dân tộc 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Lớp Đơn vị Giải 

1 Cổng trường thông minh 

Phan Bùi Hải Thư Kinh 11/08/2011 

6A1 THCS Thị trấn A 
Nguyễn Bích Hiền Kinh 25/05/2011 

An Ngọc Trúc Chi  Kinh 19/08/2011 

Tống Hồng Nhung Kinh 05/12/2011 

2 

Hệ thống tái tạo năng lượng xanh 

từ năng lượng gió và năng lượng 

Mặt trời thành điện năng cho 

thiết bị góc học tập của học sinh 

vùng khó khăn không có điện 

Trần Đăng Quang Kinh  25/01/2010 

7A1 THCS Thị trấn A 
Phạm Yến Nhi Kinh  28/02/2010 

Bạc Thị Minh Hồng Thái 20/102010 

Phạm Trí Dũng  Kinh  01/09/2010 

3 
Mô hình cột đèn năng lượng 

thông minh 

Sùng Thị Thúy Dương Mông 07/02/2009 
8A2 THCS Vừ A Dính C 

Vừ Minh Hoàng Mông 17/01/2009 

4 Thiết bị uốn sắt hộp đơn giản 
Lường Ngọc Long Thái 13/09/2007 10A1 

THPT Tuần Giáo C 
Bạc Thị Minh Huyền Thái 17/11/2005 12C1 

5 Nhà vệ sinh đa năng Mùa Thị Hoa Mông 08/06/2008 9A1 
PTDTBT TH&THCS 

Tênh Phông 
KK 
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